LỊCH THI ĐẤU MÔN BÓNG CHUYỀN
GIẢI BÓNG CHUYỀN CÁN BỘ VIÊN CHỨC NĂM 2016
	GIỜ
	BẢNG
	TRẬN
	ĐỘI GẶP ĐỘI
	GHI CHÚ

	Thứ tư – Ngày 12 tháng 10 năm 2016 (1)


	16 h 00
	KHAI MẠC GIẢI


	16 h 30
	A
	1
	Khoa Cơ Điện + Viện PTCĐ+ TT dạy nghề và Đào tạo lái xe      gặp      Khoa Thú y + Khoa MT 
	1A – 4A

	17 h 00
	B
	2
	Khoa Chăn nuôi     gặp      Khoa Kinh tế  & PTNT
	1B – 4B

	16 h 30
	C
	1
	Viện NC và Phát triển cây trồng gặp  Khoa QDQP+ Khoa Thủy sản + K. LLCT&XH
	1C – 4C

	17 h 00
	C
	2
	 Khoa Quản lý đất đai gặp Khoa Công nghệ sinh học
	2C – 3C

	Thứ sáu – Ngày 14 tháng 10 năm 2016 ( 2 )


	16 h 30
	B
	1
	   Công ty TNHH MTV Đầu tư PT&DV HVNN        gặp        Khoa Nông học
	2B – 3B

	17 h 00
	A
	2
	  Liên quân phòng ban      gặp       Khoa Kế toán &QTKD+ Khoa CNTT
	2A – 3A

	16 h 30
	C
	1
	Khoa Công nghệ thực phẩm gặp   Khoa Công nghệ sinh học
	5C – 3C

	17 h 00
	C
	2
	     Viện NC và Phát triển cây trồng     gặp     Khoa Quản lý đất đai
	1C – 2C

	Thứ hai – Ngày 17 tháng 10 năm 2016 ( 3 )


	16 h 30
	A
	1
	 Khoa Cơ Điện + Viện PTCĐ+ TT dạy nghề và Đào tạo lái xe        gặp      Khoa Kế toán &QTKD+ Khoa CNTT      
	1A – 3A

	17 h 00
	B
	2
	Khoa Chăn nuôi        gặp         Khoa Nông học   
	1B – 3B

	16 h 30
	C
	1
	 Khoa QDQP+ Khoa Thủy sản + K. LLCT&XH gặp      Khoa Quản lý đất đai  
	4C – 2C

	17 h 00
	C
	2
	 Khoa Công nghệ thực phẩm       gặp      Viện NC và Phát triển cây trồng
	5C – 1C

	Thứ tư– Ngày 19 tháng 10 năm 2016 ( 4 )


	16 h 30
	B
	1
	Khoa Kinh tế &PTNT gặp Công ty TNHH MTV Đầu tư PT&DV HVNN
	4B – 2B

	17 h 00
	A
	2
	Khoa Thú y + Khoa Môi trường gặp Liên quân phòng ban
	4A – 2A

	16 h 30
	C
	1
	Khoa Công nghệ sinh học gặp Viện NC và Phát triển cây trồng
	3C – 1C

	17 h 00
	C
	2
	Khoa QDQP+ Khoa Thủy sản + K. LLCT&XH gặp Khoa Công nghệ thực phẩm
	4C – 5C

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Thứ hai– Ngày  24  tháng 10 năm 2016 ( 5 )

	16 h 30
	B
	1
	Khoa Chăn nuôi gặp Công ty TNHH MTV Đầu tư PT&DV HVNN
	1B – 2B

	17 h 00
	A
	2
	Khoa Cơ Điện + Viện PTCĐ+ TT dạy nghề và Đào tạo lái xe gặp Liên quân phòng ban
	1A – 2A

	16 h 30
	C
	1
	Khoa Quản lý đất đai gặp Khoa Công nghệ thực phẩm
	2C – 5C

	17 h 00
	C
	2
	Khoa Công nghệ sinh học gặp Khoa QDQP+ Khoa Thủy sản + K. LLCT&XH
	3C – 4C

	Thứ tư – Ngày 26 tháng  10 năm 2016  ( 6 )


	16 h 30
	A
	1
	Khoa Kế toán &QTKD+ Khoa CNTT gặp Khoa Thú y + Khoa Môi trường
	3A – 4A

	16 h 30
	B
	1
	Khoa Nông học gặp Khoa Kinh tế &PTNT
	3B – 4B

	Thứ sáu - Ngày 28 tháng 10 năm 2016 - BÁN KẾT (7)


	16 h 30
	BK1
	1
	Bắt thăm số 1 gặp số 3
	 

	16 h 30
	BK2
	1
	Bắt thăm số 2 gặp số 4
	 

	Thứ hai - Ngày 31 tháng 10 năm 2016 – CHUNG KẾT (8)


	16 h 30
	CK
	 
	THẮNG BK1 – THẮNG BK2
	 

	 
	 
	 
	TRAO THƯỞNG + BẾ MẠC GIẢI
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


                                                                                                BAN TỔ CHỨC
BẢNG KẾT QUẢ BỐC THĂM BÓNG CHUYỀN

BẢNG A

	TT
	TÊN ĐỘI
	MÃ SỐ
	GHI CHÚ

	1
	Khoa Cơ Điện + Viện PTCĐ+ TT dạy nghề và Đào tạo lái xe
	1A
	

	2
	Liên quân phòng ban
	2A
	

	3
	Khoa Kế toán &QTKD+ Khoa CNTT
	3A
	

	4
	Khoa Thú y + Khoa Môi trường
	4A
	


BẢNG B

	TT
	TÊN ĐỘI
	MÃ SỐ
	GHI CHÚ

	1
	Khoa Chăn nuôi
	1B
	

	2
	Công ty TNHH MTV Đầu tư PT&DV HVNN
	2B
	

	3
	Khoa Nông học
	3B
	

	4
	Khoa Kinh tế &PTNT
	4B
	


BẢNG C

	TT
	TÊN ĐỘI
	MÃ SỐ
	GHI CHÚ

	1
	Viện NC và Phát triển cây trồng
	1C
	

	2
	Khoa Quản lý đất đai
	2C
	

	3
	Khoa Công nghệ sinh học
	3C
	

	4
	Khoa QDQP+ Khoa Thủy sản + K. LLCT&XH
	4C
	

	5
	Khoa Công nghệ thực phẩm
	5C
	


